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TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÙNG                             Thứ  ………  ngày ….  tháng  5  năm 2013.
Họ và tên:                                                                  lớp: 1……….

	Tên và chữ ký GV coi thi
	Tên và chữ ký GV coi thi
	KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG VIỆT 1   NĂM HỌC : 2012 – 2013
                                                              MS : ……….....

	……………………………………………………
	……………………………………………………
	

	
ĐIỂM ĐỌC
	
ĐIỂM VIẾT
	
ĐIỂM T VIỆT
	
Tên và chữ GV chấm thi
	
Tên và chữ GV chấm thi



	NHẬN XÉT CỦA GV CHẤM THI


	
MS :…………..


I . Kiểm tra viết ( 10 điểm ) : 25 phút	
  1/ Bài viết: 15 phút 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	                                        
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  2/ Bài tập ( 10 phút ) ( 2 điểm )\.  Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã ?

Suy nghi,        nghi ngơi,             vững chai,           chai tóc.
II . Kiểm tra đọc ( 10 diểm )    Phần I : Đọc – Hiểu ( 3 điểm ) Thời gian làm bài  : 15 phút 
 * HS đọc thầm bài “ Người trồng na” ( trang 142 , sách Tiếng việt 1, tập 2 )
 HS chọn khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời em cho là đúng nhất .

Câu hỏi :
         1/ Cụ già đang làm gì ngoài vườn? (1,5 điểm)
	 a/ Cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ.
              b/ Cụ già đang nhặt cỏ ngoài vườn.
         
          2/Thấy cụ già trồng na, người hàng xóm khuyên cụ điều gì ? (1,5 điểm )
a) Cụ ơi , cụ đừng trồng na nữa.
b/  Cụ ơi , cụ nhiều tuổi sao còn trồng na ? cụ trồng chuối có phải hơn không ? Chuối mau ra quả. Còn na chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả.


-  Đọc được các bài ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về mức độ kiến thức, kĩ năng: 25 tiếng / phút ; trả lời 1, 2 câu hỏi đơn giản về nội dung bài đọc.
 - Viết được các từ ngữ , bài ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng; 25 tiếng / 15 phút.
                   
        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TIẾNG VIỆT  LỚP I

	Nội dung kiến thức
	Câu
	     Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	     TỔNG
Câu       Điểm

	Đọc
	
	- Đọc trơn rõ tiếng, từ ngữ. đọc đúng câu. 
- Đọc đúng đoạn văn xuôi, văn vần có độ dài khoảng 80 đến 100 chữ, tốc độ tối thiểu 30 chữ/ 1 phút.

	- Hiểu nghĩa từ ngữ trong bài đọc.
- Hiểu nội dung thông báo của câu.
- Hiểu nội dung đoạn, bài đọc có độ dài khoảng tư 80 đến 100 chữ.
	Thuộc được các âm, vần đã học. qua bài tập đọc.
	

	Điểm
	
	
	
	
	10 điểm

	Viết
	
	- Viết đúng chữ cái kiểu chữ thường.
- Viết đúng các từ ngữ. 
- Chép đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30- 40 chữ, tốc độ 30-40 chữ/ 15 phút.
	- Viết đúng chính tả tiếng có âm đầu c/k, g/gh, ng/ngh.  - Viết đúng dấu câu trong bài chính tả.
	Biết điền âm vần, tiếng vào chỗ trống để hoàn chỉnh từ ngữ.
	câu 1,2

	Điểm
	
	
	
	
	10 điểm

	Tổng câu / điểm
	
	
	
	
	10 điểm






TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÙNG                             Thứ  ………  ngày ….  tháng  5  năm 2013.
Họ và tên:                                                                  lôùp: 1……….

	Tên và chữ GV coi thi
	Tên và chữ GV coi thi
	KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN:  TỐN 1   
NĂM HỌC : 2012 – 2013
                                                           MS : .……….....

	……………………………………………………
	……………………………………………………
	

	NHẬN XÉT CỦA GV CHẤM THI


	
MS : ..…………..

	
ĐIỂM
	
Tên và chữ GV chấm thi
	
Tên và chữ GV chấm thi





1. Điền số, viết số( 2đ )
     a/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	30
	
	
	33
	34
	35
	
	37
	38
	39



	50
	51
	
	53
	54
	55
	
	57
	58
	



	90
	
	92
	93
	
	95
	96
	97
	
	99



	
	
	72
	73
	
	
	76
	
	78
	



    b/ Viết các số:
Sáu mươi tư: ….                                 Bảy mươi tư:…..
Năm mươi bảy:…	 Sáu mươi sáu:….
Tám mươi tư:….	 Một trăm:….
Chín mươi chín:….	 Chín mươi:….
Bốn mươi tám:….	 Mười hai:….
c/ Viết các số: 34, 26, 56, 78.
   +/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………………..
   +/ Theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………..
1. Tính ( 2,5 đ )
a/ 14 cm + 30 cm =………                            b/  19 – 6 + 3 =…………
c/ Đặt tính và tính:
34 + 43                            62 + 6                   89 – 63                        96 – 6
………                            ………                    ………..                      ……….
………                            ………                    ……….                       ……….
………                            ………                    ……….                       ……….
    
3. Viết tiếp vào chỗ chấm  ( 0,5 đ )
    
 Các ngày trong tuần lễ là: Thứ hai, thứ ba , …………………………, ……………………….., 
thứ sáu ,……………………….., chủ nhật.

 (
. B
)4.  Viết tiếp vào chỗ chấm:( 1 đ )
 (
. A
)         

	
	
     Điểm A ở trong hình ……………….. 
     Điểm B ở…….  Hình………………..


      5. Viết tiếp vào bài giải ( 2đ )
  a/ Lớp 1A có 12 bạn học sinh nam và 13 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu bạn học sinh ?

                                                   Bài giải
                                          Số học sinh lớp 1A có là:

                                           ………………………………………………..
                                                                    Đáp số: ……..………….
      
  b/ Bạn An có 58 que tính, An cho bạn Hà 20 que tính. Hỏi An còn lại bao nhiêu que tính ?
                                             Bài giải

             ……………………………………………………………
             ……………………………………………………………
              ……………………………………………………………

 (
<
>
=
) 6. 1,5 điểm	                  30  + 8  ……  74 – 44   

	                  45 + 21 …… 36 + 30

	                  45 + 12 …… 86 – 16 

                                                     

7. ( 0,5 điểm) .Vẽ thêm một đoạn thẳng để có 2 hình tam giác.





                                                  






                                             HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 1
Bài 1: 2 điểm
           Câu a : 0,5 điểm.
           Câu b: 0,5 điểm.
           Câu c : 1 điểm.
Bài 2: 2,5 điểm. 
         Câu a, b mỗi ý 0,5 điểm.
        Câu c: 1,5 điểm, nếu làm sai 1 phép tính trừ 0,25 điểm.
Bài 3: 0,5  điểm.
Bài 4: 1 điểm.( mỗi câu 0,5 điểm)
Bài 5:   2 điểm. ( mỗi câu 1 điểm)
Bài 6: 1,5  điểm( mỗi câu 0,5 điểm)
Bài 7: 0,5 điểm.


* Kiến thức kỹ năng cần đạt :
Cộng trừ các số trong phạm vi 100. Trình bày bài giải bài toán có một phép tính cộng, nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình, các ngày trong tuần lễ.


                       

	Nội dung kiến thức
	Câu
Điểm
	Nhận biết
TN      TL
	Thông hiểu
TN    TL
	Vận dụng
TN    TL
	TỔNG
Câu       Điểm

	  Số học :
- Viết các số liền trước, số liền sau của một số,
-  cộng, trừ các số trong phạm vi 100 không nhớ.
-  So sánh các số trong phạm vi 100.
	Câu
Điểm 

Câu
Điểm Câu
Điểm
	         C1(3 ý)
               2 đ


         
         C6(3 ý)
            1,5 đ
	

   
       C2(3 ý)
           2,5 đ
	
	




3 câu

	Điểm
	
	
	
	
	6 điểm

	Hình học:
- Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình. 
- Nối các điểm để có hình tam giác, hình vuông.
	
	C4(2 ý)
            1 đ

	
	


C7)
            0,5 đ
	


2 câu

	Tổng điểm
	
	
	
	
	1,5 điểm

	Giải toán:
- Biết giải toán và trình bày bài toán về thêm, bớt
	
	tính giải, đáp số.
	
	 C5
            2 đ
	
1 câu

	Điểm
	
	
	
	
	2 điểm

	Đại lượng:
- Nhận biết được xăng- ti – mét là đơn vị đo độ dài.
- Biết được tuần lễ có 7 ngày.
	
	C3
                1 đ
	
	
	


1 câu

	Điểm 
	
	
	
	
	1 điểm

	Tổng câu/ điểm
	
	
	
	
	7 câu (15 ý)
10 điểm




Trường tiểu học Thanh Tùng
HD chấm KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012- 2013 . MÔN : TIẾNG VIỆT 1
I . Kiểm tra viết ( 10 điểm ) : 25 phút	
 GV đọc cho HS viết vào giấy, sau đó làm bài tập điền dấu .
· HS viết bài : Làm việc thật là vui ( 8 điểm )
Như mọi vật , mọi người , bé cũng làm việc . Bé làm bài , bé đi học , bé quét nhà , nhặt rau , chơi với em đỡ mẹ . Bé luôn luôn bận rộn , mà lúc nào cũng vui .
· Bài tập ( 10 phút ) ( 2 điểm )
 Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã ?
Suy nghi ,        nghi ngơi ,             vững chai ,           chai tóc .
II . Kiểm tra đọc ( 10 diểm )
· Phần I : Đọc – Hiểu ( 3 điểm ) Thời gian làm bài  : 15 phút 
   * HS đọc thầm bài “ Người trồng na ” ( trang 142 , sách Tiếng việt 1 , tập 2 )
   * GV viết câu hỏi lên bảng , hướng dẫn HS chọn khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời em cho là đúng nhất .
 Câu hỏi :
         1/ Cụ già đang làm gì ngoài vườn? (1,5 điểm)
	 a/ Cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ.
              b/ Cụ già đang nhặt cỏ ngoài vườn.
         2/Thấy cụ già trồng na, người hàng xóm khuyên cụ điều gì ? (1,5 điểm )
b) Cụ ơi , cụ đừng trồng na nữa.
b/  Cụ ơi , cụ nhiều tuổi sao còn trồng na ? cụ trồng chuối có phải hơn không ? Chuối mau ra quả. Còn na chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả.
· Phần II : Đọc thành tiếng ( 7 điểm) HS bốc thăm để đọc.
        HS đọc thành tiếng bài “Hồ Gươm, Bác đưa thư , Đầm sen” GV gọi HS lên bốc thăm và đọc và trả lời câu hỏi theo bài tập đọc học sinh bốc thăm .
       Câu hỏi: 
       Bài Hồ Gươm: Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu ?
       Bài Bác đưa thư: Thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại, Minh đã làm gì ?
       Bài Đầm sen: Khi nở hoa sen trông đẹp như thế nào ?
    1/   Cách đánh giá điểm đọc thành tiếng:
       - 6,5 điểm : Đọc lưu loát , trôi chảy, không mắc lỗi , khuyến khích các em biết ngắt , nghỉ hơi khi gặp dấu chấm , dấu phẩy .
       - 6 điểm : Đọc lưu loát , trôi chảy, mắc 1 – 2 lỗi .
       - 5 điểm : Đọc tương  đối lưu loát , mắc 5 – 8 lỗi .
       - 4 điểm : Đọc với tốc độ tạm được, mắc 9 – 12 lỗi .
       - 3 điểm : Đọc chậm , phải đánh vần mới đọc được , mắc 13 , 16 lỗi .
       - 2 điểm : Đánh vần chậm , đọc chậm , mắc từ 17 – 20 lỗi .
       - Trả lời đúng câu hỏi được 0,5 điểm .
     2/ Cách chấm chính tả : 
  a/ Viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả.( 8 điểm).
      Viết sai mẫu chữ hoặc sai chính tả toàn bài trừ 0,5 điểm.
  b/ Viết sạch , đẹp , đều nét (2 điểm).
       Viết bẩn , xấu , không đều nét mỗi chữ trừ 0,2 điểm.
  c/ Làm đúng bài tập chính tả đúng mỗi từ được 0,5 điểm.
     * Chuẩn kiến thức , kĩ năng:
 -  Đọc được các bài ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về mức độ kiến thức, kĩ năng: 25 tiếng / phút ; trả lời 1, 2 câu hỏi đơn giản về nội dung bài đọc.
 - Viết được các từ ngữ , bài ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng; 25 tiếng / 15 phút.
                   
        ĐỀ KIEÅM TRA CUỐI HOÏC KYØ II MOÂN TIẾNG VIỆT  LÔÙP I

	Nội dung kiến thức
	Câu
	     Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	     TỔNG
Câu       Điểm

	Đọc
	
	- Đọc trơn rõ tiếng, từ ngữ. đọc đúng câu. 
- Đọc đúng đoạn văn xuôi, văn vần có độ dài khoảng 80 đến 100 chữ, tốc độ tối thiểu 30 chữ/ 1 phút.

	- Hiểu nghĩa từ ngữ trong bài đọc.
- Hiểu nội dung thông báo của câu.
- Hiểu nội dung đoạn, bài đọc có độ dài khoảng tư 80 đến 100 chữ.
	Thuộc được các âm, vần đã học. qua bài tập đọc.
	

	Điểm
	
	
	
	
	10 điểm

	Viết
	
	- Viết đúng chữ cái kiểu chữ thường.
- Viết đúng các từ ngữ. 
- Chép đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30- 40 chữ, tốc độ 30-40 chữ/ 15 phút.
	- Viết đúng chính tả tiếng có âm đầu c/k, g/gh, ng/ngh.  - Viết đúng dấu câu trong bài chính tả.
	Biết điền âm vần, tiếng vào chỗ trống để hoàn chỉnh từ ngữ.
	câu 1,2

	Điểm
	
	
	
	
	10 điểm

	Tổng câu / điểm
	
	
	
	
	10 điểm













                                             HƯỚNG DẪN CHẤM Toán 1
Bài 1: 2 điểm
           Câu a : 0,5 điểm.
           Câu b: 0,5 điểm.
           Câu c : 1 điểm.
Bài 2: 2,5 điểm. 
         Câu a, b mỗi ý 0,5 điểm.
        Câu c: 1,5 điểm, nếu làm sai 1 phép tính trừ 0,25 điểm.
Bài 3: 0,5  điểm.
Bài 4: 1 điểm.( mỗi câu 0,5 điểm)
Bài 5:   2 điểm. ( mỗi câu 1 điểm)
Bài 6: 1,5  điểm( mỗi câu 0,5 điểm)
Bài 7: 0,5 điểm.
* Kieán thöùc kyõ naêng caàn ñaït :
Coäng tröø caùc soá trong phaïm vi 100. Trình baøy baøi giaûi baøi toaùn coù moät pheùp tính coäng, nhaän bieát ñieåm ôû trong, ñieåm ôû ngoaøi moät hình, caùc ngaøy trong tuaàn leã.


                      

	Nội dung kiến thức
	Câu
	     Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	     TỔNG
Câu       Điểm

	  Số học  
	
	- Viết các số liền trước, số liền sau của một số, cộng, trừ các số trong phạm vi 100 không nhớ. So sánh các số trong phạm vi 100.

	
	
	Bài 1 ( 3 câu) bài 2( 3 câu)  bài 6 ( 3 câu)

	Điểm
	
	
	
	
	6 điểm

	Hình học
	
	Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình. Nối các điểm để có hình tam giác, hình vuông.
	
	
	Bài 4 (2 câu)
Bài 7(1 câu)

	Điểm
	
	
	
	
	1,5 điểm

	Giải toán
	
	- Tóm tắt được đề toán. Biết các phần của bài giải, viết câu lời giải, phép tính giải, đáp số.
	
	- Biết giải toán và trình bày bài toán về thêm, bớt.
	Bài 5 (2 câu)

	Điểm
	
	
	
	
	2 điểm

	Đại lượng
	
	- Nhận biết được xăng- ti – mét là đơn vị đo độ dài.
- Biết được tuần lễ có 7 ngày.
	
	
	Bài 3(1 câu)

	Điểm 
	
	
	
	
	0,5 điểm

	Tổng câu/ điểm
	
	
	
	
	7 bài (15 câu)
10 điểm






HD chấm KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012- 2013 . MÔN : TIẾNG VIỆT 1

I . Kiểm tra viết ( 10 điểm ) : 25 phút	

 GV đọc cho HS viết vào giấy, sau đó làm bài tập điền dấu .
· HS viết bài : Làm việc thật là vui ( 8 điểm )
Như mọi vật , mọi người , bé cũng làm việc . Bé làm bài , bé đi học , bé quét nhà , nhặt rau , chơi với em đỡ mẹ . Bé luôn luôn bận rộn , mà lúc nào cũng vui .

II . Kiểm tra đọc ( 10 diểm )

· Phần I : Đọc – Hiểu ( 3 điểm ) Thời gian làm bài  : 15 phút 
   * HS đọc thầm bài “ Người trồng na ” ( trang 142 , sách Tiếng việt 1 , tập 2 )
   * GV viết câu hỏi lên bảng , hướng dẫn HS chọn khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời em cho là đúng nhất .

· Phần II : Đọc thành tiếng ( 7 điểm) HS bốc thăm để đọc.
        HS đọc thành tiếng bài “Hồ Gươm, Bác đưa thư , Đầm sen” GV gọi HS lên bốc thăm và đọc và trả lời câu hỏi theo bài tập đọc học sinh bốc thăm .
      
 Câu hỏi: 
       Bài Hồ Gươm: Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu ?
       Bài Bác đưa thư: Thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại, Minh đã làm gì ?
       Bài Đầm sen: Khi nở hoa sen trông đẹp như thế nào ?
    
1/   Cách đánh giá điểm đọc thành tiếng:
       - 6,5 điểm : Đọc lưu loát , trôi chảy, không mắc lỗi , khuyến khích các em biết ngắt , nghỉ hơi khi gặp dấu chấm , dấu phẩy .
       - 6 điểm : Đọc lưu loát , trôi chảy, mắc 1 – 2 lỗi .
       - 5 điểm : Đọc tương  đối lưu loát , mắc 5 – 8 lỗi .
       - 4 điểm : Đọc với tốc độ tạm được, mắc 9 – 12 lỗi .
       - 3 điểm : Đọc chậm , phải đánh vần mới đọc được , mắc 13 , 16 lỗi .
       - 2 điểm : Đánh vần chậm , đọc chậm , mắc từ 17 – 20 lỗi .
       - Trả lời đúng câu hỏi được 0,5 điểm .

                                          

· Bài tập ( 10 phút ) ( 2 điểm )
 Điền dấu hỏi hay dấu ngã ?   Suy nghi ,        nghi ngơi ,             vững chai ,           chai tóc .
     2/ Cách chấm chính tả : 
  a/ Viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả.( 8 điểm).
      Viết sai mẫu chữ hoặc sai chính tả toàn bài trừ 0,5 điểm.
  b/ Viết sạch , đẹp , đều nét (2 điểm).
       Viết bẩn , xấu , không đều nét mỗi chữ trừ 0,2 điểm.
  c/ Làm đúng bài tập chính tả đúng mỗi từ được 0,5 điểm.
     
.................................................................................................................................................

   HƯỚNG DẪN CHẤM Toán 1
Bài 1: 2 điểm;  Câu a : 0,5 điểm.; Câu b: 0,5 điểm.;  Câu c : 1 điểm.
Bài 2: 2,5 điểm.   Câu a, b mỗi ý 0,5 điểm.; Câu c: 1,5 điểm, nếu làm sai 1 phép tính trừ 0,25 đ.
Bài 3: 0,5  điểm. ; Bài 4: 1 điểm.( mỗi câu 0,5 điểm) ;       Bài 5:   2 điểm. ( mỗi câu 1 điểm)
Bài 6: 1,5  điểm( mỗi câu 0,5 điểm)   ;  Bài 7: 0,5 điểm.
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